
STT Mã HS-SV Họ đệm Tên
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Khóa học Bậc đào tạo Ghi chú

1 2000000228 Bùi Minh Duy Nam 25/03/1998 Tỉnh Bình Định 20DDL1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

2 2000000258 Đoàn Nguyễn Minh Thư Nữ 12/06/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 20DDL1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

3 2000000280 Bùi Quốc Dũng Nam 19/07/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 20DKS1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

4 2000000295 Huỳnh Tuấn Khoa Nam 17/02/1997 Tỉnh Vĩnh Long 20DKS1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

5 2000000158 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 10/02/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 20DKS1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

6 2000000437 Huỳnh Thanh Liên Ngọc Nữ 14/02/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 20DKS1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

7 2000000468 Nguyễn Hoài Phong Nam 08/09/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 20DKS1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

8 2000000016 Nguyễn Thị Mỹ Trân Nữ 13/05/2001 Tỉnh Bạc Liêu 20DKS1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

9 2000000117 Phan Hoàng Ân Nam 15/08/2001 Tỉnh Bến Tre 20DNH1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

10 2000000089 Hoàng Trung Anh Nam 11/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 20DNH1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

11 2000000283 Nguyễn Minh Hoài Nam 13/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 20DNH1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

12 2000000052 Dương Lê Minh Quân Nam 11/08/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 20DNH1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

13 2000000056 Lê Văn Quí Nam 01/12/2001 Tỉnh Vĩnh Long 20DNH1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

14 2000000075 Trần Hữu Lộc Nam 01/12/2000 Tỉnh Bến Tre 20DQH1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

15 2000000311 Giang Thái An Nữ 28/06/2000 Tỉnh An Giang 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

16 2000000140 Lê Tuấn Anh Nam 20/12/2001 Tỉnh Kiên Giang 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

17 2000000008 Ngô Thành Đạt Nam 29/02/2000 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09
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Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Khóa học Bậc đào tạo Ghi chú

18 2000000451 Nguyễn Thị Kim Hương Nữ 15/11/1995 Thành phố Hồ Chí Minh 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

19 2000000302 Mai Vĩnh Khang Nam 29/10/2001 Tỉnh Tiền Giang 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

20 2000000012 Nguyễn Lưu Trọng Luân Nam 01/02/2001 Tỉnh Kiên Giang 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

21 2000000106 Nguyễn Ngọc Bình Nguyên Nam 09/02/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

22 2000000290 Trịnh Minh Thuần Nam 13/07/2001 Tỉnh Phú Yên 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

23 2000000086 Nguyễn Hoài Trâm Nữ 06/10/1999 Tỉnh Quảng Trị 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

24 2000000121 Hồng Ngọc Thúy Vi Nữ 07/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

25 2000000087 Lăng Gia Vĩ Nam 18/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 20DTA1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

26 2000000142 Lê Minh Tâm Nam 22/04/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 20DTL1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

27 2000000080 Phùng Thị Hiếu Hoa Nữ 22/11/2001 Tỉnh Long An 20DTT1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

28 2000000152 Lợi Mỹ Hồng Nữ 20/03/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 20DTT1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

29 2000000015
Nguyễn Dương 

Nguyệt
Minh Nữ 11/01/2001 Tỉnh Quảng Ngãi 20DTT1A Khoá 2020 Đại học

Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

30 2000000024 Sa Quanh Na Nữ 11/09/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 20DTT1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

31 2000000074 Lê Nguyễn Thành Nhân Nam 06/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 20DTT1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

32 2000000076 Hà Thị Mai Oanh Nữ 10/11/2001 Tỉnh Đắk Lắk 20DTT1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

33 2000000069 Võ Thị Thanh Tâm Nữ 08/10/2001 Tỉnh Gia Lai 20DTT1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

34 2000000118 Trương Trần Thanh Thủy Nữ 12/02/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 20DTT1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

35 2000000048 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 06/06/2001 Tỉnh Gia Lai 20DTT1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09

36 2000000097 Nguyễn Nữ Thu Hoàng Nữ 20/05/2000 Tỉnh Bình Định 20DVN1A Khoá 2020 Đại học
Học GDTC bên Q12, dời từ 

31/08 sang 07/09


